UNIT 2: SCHOOL

A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)
Lesson 1
	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	biology
	(n)
	/baɪˈɒlədʒi/
	Môn Sinh học

	2
	geography
	(n)
	/ dʒiˈɒɡrəfi/
	Môn Địa lý

	3
	history
	(n)
	/ ˈhɪstri/
	Môn Lịch sử

	4
	I.T (information technology)
	(n)
	/aɪ ’ti:/ (/ɪnfəˌmeɪʃən tekˈnɒlədʒi/)
	Môn Tin học

	5
	literature
	(n)
	/ ˈlɪt.rə.tʃər/
	Môn Văn học

	6
	music
	(n)
	/ ˈmjuː.zɪk/
	Môn Âm nhạc

	7
	P.E (physical education)
	(n)
	/ piː iː /(/ ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/)
	Môn Thể dục

	8
	physics
	(n)
	/ˈfɪzɪks/
	Môn Vật lý


I. Using “and”/ “or” for listing
1. We use “and” to join two or more nouns in a positive sentence
I like English and music.
I like English, math and music.
2. We use “or” to join two or more nouns in a negative sentence
I don’t like English or music.
I don’t like English, math or music.
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